
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TIỀN GIANG

Tên thương lái Số điện thoại/địa chỉ liên hệ của thương lái

I CÁI BÈ

1 Lý Văn Bé Tám GM Ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh 1 Nguyễn Minh Đệ 0906939154

2 Nguyễn Hoàng Vân 0974404037

3 Nguyễn Thị Đạm Thủy 01682541222

4 Nguyễn Thị Sơn 0918296417

5 Phạm Văn Phúc 0974863956

2 Võ Văn Trung GM Ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông 6 Lê Hoàng Vũ 0988946193

7 Lê Văn Để 0938014397

8 Triệu Huê 0903159369

9 Nguyễn Thị Hồng Vân 0909395087

10 Phan Văn Bình 0909972818

11 Nguyễn Thị Thu Hà 0902870126

12 Lê Ngọc Quyên 0907287242

13 Trần Thị Xuân Mai 0937331169

14 Trần Mỹ Phương 01688487632

15 Đặng Văn Hiệp 01692875350

16 Cao Tấn Nhân 0988819008

17 Nguyễn Thị Chi 0949339954

18 Trương Thị Minh Tuyền 01687327693

19 Nguyễn Thị Bảy 0975328606

20 Mai Huỳnh Nguyễn Lộc 0988052536

3 Phan Tiến Vũ GM Ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây 21 Lê Huỳnh Duy Hậu 0918491650

22 Nguyễn Thị Hồng Huệ 01675727709

23 Phạm Ngọc Sáng 0925429413

24 Nguyễn Trí Quang 01685613800
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25 Phan Hoàng Phương 01643979154

26 Trần Văn Hải 01287732151

4 Nguyễn Thị Đèo GM Ấp Hòa Hảo, xã Hòa Khánh 27 Ngô Ngọc Hà 0942268322

28 Đổ Văn Quân 0939377311

29 Đỗ Văn Việt 0908730608

30 Nguyễn Văn Tín 01206607574

31 Lê Văn Quang 0907187892

32 Bùi Văn Tưởng 0984456991

5 Nguyễn Văn Tiên GM Ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh 0918058460

6 Lê Thị Hồng Tươi GM Ấp Hậu Vinh, xã Hòa Khánh 33 Lê Thị Bơi 0943390611

34 Lê Văn Chanh 01627438615

35 Lê THị Thanh Thúy 0946470636

36 Lê Thị O 01644438228

37 Lê Văn Hoàng 01662353313

38 Lê Văn Nhưng 01668749426

39 Lê Văn Nguyên 0946444207

40 Lê Văn Tý 0945949020

41 Nguyễn Văn Hoàng 0919429134

42 Lê Thị Nở 01688648874

43 Lê Văn Lùng 0919429134

44 Lê Văn Hà 0973773761

45 Từ Duy Linh 016965663776

46 Trần Văn Phúc 01665303692

7 Nguyễn Thị Bé Chín GM Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A 47 Đoàn Văn Bảy 0938781108

48 Nguyễn Trung Hiếu 01638286631

49 Nguyễn Văn Khoe 0987444559

50 Lê Thị Mộng Thu 01885678608

51 Nguyễn Thị Bông 01268691951

52 Trần Văn Thâu 01666613263

53 Nguyễn Văn Dũng 01632810414

54 Nguyễn Quốc Bảo 0985062633

55 Nguyễn Văn Lạc 0985356696

56 Võ Minh Tuấn 0976081148

57 Lê Văn Tú 0939049903

8 Lê Văn Thường TG Ấp Hậu Phú A, xã Hậu Mỹ Phú 58 Nguyễn Văn Nghĩa 0918953842



9 Lê Văn Hợp TG Ấp Hậu Phú A, xã Hậu Mỹ Phú 59 Phan Văn Liên 01238660068

60 Hồ Thanh Lan 01216810478

61 Lưu Chí Thành 0939611706

62 Trần Tấn Phước 0913953857

10 Trương Văn Sơn TG Ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh 63 Trần Thanh Đạo 06188443601

11 Phan Văn Xinh TG Ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông 64 Lương Thị Cẩm Vân 0913794634

12 Nguyễn Duy Tư TG Ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí 0907374908

13 Phan Văn Xính TG Ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh 01688235838

13 TỔNG CỘNG 64

II CAI LẬY

1 Nguyễn Văn Triều GM Ấp 5, Phú Cường 0974000882

1 Lê Văn Hồng 0918245587

2 Cù Văn Bé Tư 0913634192

3 Lê Thị Tuyết Mai 0936274879

4 Bùi Văn Bảy 0915765458

5 Giang Hiền Thúy 0987094067

6 Đào Văn Nở 01652499241

7 Mai Chế Linh 01255591111

8 Giang Minh Phụng 0949259589

9 Phùng Thái Công 0974517697

10 Nguyễn Trường Hải 0947473338

11 Phan Thị Hà 0914703624

12 Nguyễn Tấn Tài 0918899750

13 Cù Văn Bé Năm 0985366719

14 Võ Minh Dũng 0944242939

2 Bùi Hoàng Trí GM Bình Chánh Đông, Tam Bình 01688141714

15 Triệu Thành Tâm 01677981929

16 Cao Thanh Thế 0984156279

17 Trần Trí Lộc 0967780399

18 Trần Ngọc Vũ 01695151993

19 Tăng Quốc Cường 0977876670

20 Tăng Hữu Chung 01224722948

21 Lê Thị Yên Trang 0988193729

22 Nguyễn Văn Thanh Nhàn 0985254527

23 Tăng Văn Niêm 01279978887



3 Cao Thanh Thúy TG Ấp 6, Phú An 0986225955

4 Nguyễn Thị Mười Ba TG Ấp 10, Mỹ Thành Nam 0903143573

5 Lâm Thanh Điền TG Ấp 10, Mỹ Thành Nam 01654466935

24 Huỳnh Văn Sánh 0985584749

25 Phạm Thị Huệ 0915999483

5 TỔNG CỘNG 25

III TX. CAI LẬY

1 Nguyễn Xuân Phong GM Ấp Quí Thạnh, Tân Hội 0918807475 

1 Nguyễn Trọng Phú 01698235807 / Quí Thạnh, Tân Hội, TXCL

2 Cao Toàn Trung  0945283393 / Ấp Mới, Dưỡng Điềm, Châu Thành

3 Nguyễn Văn Mười 01669502594 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

4 Võ Hồng Phương 0969074565 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

5 Nguyễn Xuân Lãm 0907004057 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

6 Nguyễn Thị Hà 0918975197 / Ấp Trung An, Nhị Bình, Châu Thành

7 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 0973579535 / Ấp Mỹ Lương, Mỹ Hạnh Đông, TXCL

8 Nguyễn Hữu Thường 01668945177 / Ấp Mỹ Hội, Mỹ Long, Cai Lậy

9 Nguyễn Thanh Nhàn 0982916366 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

10 Đinh Thị Kim Loan 0901071238 / Ấp Quí Thạnh, Tân Hội, TXCL

11 Lê Văn Cường 01298580839 / Mỹ Bình, Mỹ Hạnh Đông, TXCL

12 Nguyễn Thị Tám 01204978972 / Ấp Quí Lợi, Nhị Quí, TXCL

2 Đinh Bằng Thi GM Ấp Quí Lợi, Nhị Quí, TXCL 01683585828

(Nguyễn Thanh Phong) 13 Nguyễn Thanh Hải 0918355407 / Khu phố Mỹ Lợi, Nhị Mỹ, TXCL

14 Võ Thanh Vân 0974187720 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

15 Nguyễn Thanh Hồng  01689998464 / Ấp Tân Thạnh, Tân Hội, TXCL

16 Chiêm Văn Hữu 01684975211 / Ấp Quí Chánh, Nhị Quí, TXCL

17 Ngô Thị Oanh 0907696253  / Ấp Quí Chánh, Nhị Quí, TXCL

3 Lâm Thị Ba GM Khu Phố 2, Phường 5, TXCL 0273.3820242 

(Trần Minh Hải) 18 Võ Minh Hiền 01664220040 / Ấp 4, Cẩm Sơn, Cai Lậy

19 Lê Hoàng Phong 01678242881 / Ấp 4, Cẩm Sơn, Cai Lậy

20 Trần Thanh Minh 0987706823 / Ấp Bình Long, Bình Phú, Cai Lậy

21 Lê Quang Đức 0962774936 / Khu phố 2, Phường 5, TXCL

22 Lê Văn Quận 01645924519 / Ấp 2, Phú An, Cai Lậy

23 Nguyễn Văn Chín 0918937420 / Khu phố 1, Phường 4, TXCL



24 Đặng Văn Vĩ 02733820414 / Phường 5, TXCL

25 Nguyễn Văn Hùng Ấp Phú Hòa, Xã Long Khánh, TXCL

4 Nguyễn Ngọc Tạc GM Ấp Phú Thuận, Long Khánh, TXCL 0973417727

26 Đoàn Văn Phúc 0977136839 / Ấp 9, Long Tiên, Cai Lậy

27 Phạm Văn Bạn 0972938349 / Ấp 17, Long Trung, Cai Lậy

28 Nguyễn Văn Trương 0986887041 / Ấp 8, Long Trung, Cai Lậy

29 Nguyễn Trúc Linh 0985059862 / Ấp Mỹ Thạnh A, Long Tiên, Cai Lậy

30 Lạc Cơ Bắt 01646587712 / Ấp 2, Long Trung, Cai lậy

31 Nguyễn Văn Sửa  0985925641 / Ấp Mỹ Thạnh A, Long Tiên, Cai Lậy

32 Nguyễn Thanh Hùng 0982816630 / Ấp Bình Tịnh, Bình Phú, Cai Lậy

33 Huỳnh Thanh Long  0984442147 / Ấp 17, Long Trung, Cai Lậy

34 Huỳnh Văn Viên 01692265970 / Ấp 6, Long Trung, Cai Lậy

5 Lê Văn Đoàn GM  Ấp Láng Biển, Mỹ Phước Tây  0914329299

5 TỔNG CỘNG 34

IV CHÂU THÀNH

1 Nguyễn Thị Nguyên GM Thân Cửu Nghĩa, CT

1 Phạm Văn Đạo 0909486755 / Phú Kiết, CG

2 Võ Văn Phước 0974876976 / Phú Kiết, CG

3 Nguyễn Văn Bé 0936493328 / Thân Cửu Nghĩa, CT

4 Trần Văn Thiện 0978322951 / Thân Cửu Nghĩa, CT

5 Đoàn Thị Muôn 0908190315 / Thân Cửu Nghĩa, CT

6 Nguyễn Văn Chiến 0918985722 / Lương Hòa Lạc, CG

7 Nguyễn Văn Đèo 0918151924 / Thân Cửu Nghĩa, CT

8 Bùi Anh Phượng 0977776587 / Phú Kiết, CG

9 Nguyễn Văn Giàu 0946344473 / Phú Kiết, CG

10 Nguyễn Hũu Thế 0977136478 / Phước Thạnh, TPMT

11 Phạm Đoan Trang 0916705133 / Thân Cửu Nghĩa, CT

2 Nguyễn Thị Thủy Tiên GM Dưỡng Điềm,CT

12 Nguyễn Văn Phương 0917161096 / Tân Phú, TX. Cai Lậy

13 Đổ Văn Thọ 0917283779 / Thị xã Cai Lậy

14 Lê T Huỳnh Ngân 0909656822 / Nhị Bình, CT

15 Huỳnh Văn Trực 0902669965 / Nhị Bình, CT

16 Phạm T Thúy An 0937340596 / Dưỡng Điềm, CT

17 Nguyễn Thanh Hải 0902769032 / Tân Phú, TXCL

18 Đặng Văn Trung 0908760630 / Dưỡng Điềm, CT



3 Nguyễn Thành Châu GM Đông Hòa, CT

19 Trương Vương Hoàng Vũ 091917523 / Vĩnh Kim, CT

20 Đinh Lậm Hồng Châu 09857008488 / Vĩnh Kim, CT

21 Lê Văn Vũ 01215524529 / Vĩnh Kim, CT

22 Huỳnh Văn Hồ (Ẩn) 0907308815 / Nhị Bình, CT

23 Nguyễn Thành Chiến 0962359697 / Đông Hòa, CT

4 Nguyễn Thị Nguy GM Tân Hương, CT

24 Trần Gia bảo 0975910381/ Tân Hương, CT

25 Phạm Thái Bình 01692024544 / Tân Hội Đông, CT

26 Nguyễn Văn Út 01688879260 / Tân Lý Đông, CT

27 Nguyễn Văn Phải 01286313646 / Tân Hương, CT

28 Nguyễn Văn Đức 0977125360 / Tân Hòa Thành,Tân Phước

5 Võ Thị Ánh GM Tân Hương, CT

29 Võ Thu Thùy 0918316973 / Tân Phú, Tân Hương, CT

30 Trần Văn Miên 0918109114 / Tân Phong, Tân Lý Tây, CT

31 Lê Bích Thủy 0918818518 / Bình Đức, CT

32 Trương Văn Đức 0913683909 / Thân Cửu Nghĩa, CT

33 Lê T Hồng Châu 0914704050 / An Thạnh Thủy, CG

5 TỔNG CỘNG 33

V TÂN PHƯỚC

1 Nguyễn Thị Bé Hai GM Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây

1 Võ Thị Liên 0974460441/ Ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập

2 Võ Thị Kim Hoa 0164797451/ Ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập

3 Nguyễn Văn Dách 0907723923/ Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây 

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh 0902675686/ Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây

5 Nguyễn Minh Thiết 0972339603/ Ấp Láng Biển, xã Mỹ Phước Tây, TXCL

6 Nguyễn Văn Hiếu 0987675189/ Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây

7 Nguyễn Văn Tâm 0903026676/ Khu 1, TT Mỹ Phước 

8 Nguyễn Văn Hận 01655430604/ Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây 

9 Lê Hồng Quân 0903300683/ Ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ 

1 TỔNG CỘNG 9

VI TP. MỸ THO

1 Nguyễn Ngọc Thành GM Khu phố 2, Phường 9, TPMT 1 Trần Hoàng Nam Phường 6, TPMT



2 Trương Huỳnh Thành 122 Khu phố 2, Phường 9, MT

3 Nguyễn Hồng Quân Khu 2, TT Chợ Gạo, CG

4 Trần Quốc Tuấn Ấp Tân Tỉnh A, TMC, MT

5 Nguyễn Thị Đức Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 3, MT

6 Cao Văn Dũng 216 Thái Sanh Hạnh, Phường 8, MT

7 Nguyễn Văn Hải 4/9 Hoàng Hoa Thám, Phường 3, MT

8 Nguyễn Thị Anh Đào Phường 8, TPMT

9 Nguyễn Văn Thương Học Lạc, Phường 8, MT

10 Nguyễn Văn Huy Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, MT

11 Trần Anh Tấn Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, MT

12 Nguyễn Chí Tâm 30/45E Ngô Quyền, Phường 1, MT

13 Nguyễn Thị Thanh 41 Nguyễn An Ninh, Phường 2, MT

14 Nguyễn Văn Hải Khu Phố 2, Phường 9, MT

15 Lê Văn Thảo 97 Ấp Bắc, Phường 4, MT

16 Nguyễn Việt Long Ấp Bình An, Song Bình, CG

17 Nguyễn Bạch Tuyết 36/1 Nguyễn Tri Phương, P4, MT

18 Nguyễn Văn Hoàng Quân 3/10F Đường Trần Nguyên Hãn, P8, MT

19 Trần Trung Kiên Long Hoà A, Đạo Thạnh, MT

20 Nguyễn Trần Tường Bá 96 Nguyễn Trãi, MT

2 Trương Hữu Thành GM 603 Ấp Bình Phong, Tân Mỹ Chánh

(Đặng Thị Mỹ Dung) 21 Phùng Thanh Phong Xã Song Bình, Chợ Gạo

22 Hồ Văn Tám Ấp Bình Thạnh, xã Long Bình Điền, CG

23 Nguyễn Anh Thành Ấp Tân Tỉnh, Song Bình, CG

24 Võ Thành Khiêm Song Bình, CG

25 Phùng Thanh Vũ Song Bình, CG

26 Võ Văn Bu Phường 7, MT

27 Võ Hoàng Phục Phường 3, MT

28 Võ Thanh Giang Ấp Tân Tỉnh A, TMC, MT

29 Lê Văn Xinh Song Bình, CG

30 Ngô Văn Đồng Ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, CG

31 Trần Ngọc Trung Ấp Tân Tỉnh A, TMC, MT

32 Lê Tấn Đạt Ấp Mỹ Lương, Mỹ Phong, MT

33 Nguyễn Vĩnh Đạt Bình An, Song Bình, CG

34 Lê Thị Bích Liễu Xã Mỹ Phong, MT

35 Nguyễn Hồng Mạnh Đăng Hưng Phước, CG



36 Huỳnh Phú Cường Bình Long, Long Bình, CG

37 Võ Văn Sơn Bình Thuận, Song Bình, CG

38 Trần Anh Tuấn Long Bình Điền, CG

39 Lê Văn Hoàng Phụng Song Bình, CG

40 Thạch Quang Phúc Phường 3, MT

41 Trần Trung Cang Ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình, CG

42 Nguyễn Văn Hạnh Đăng Hưng Phước, CG

43 Nguyễn Văn Thuận Ấp Phong Thuận, TMC, MT

44 Phùng Văn Lợi Bình An, Song Bình, CG

3 Phạm Thanh Quốc GM Ấp Long Hoà A, Đạo Thạnh, MT 45 Đặng Tấn Công 530 Nguyễn Tri Phương, P7, MT

46 Hồ Văn Đá Ấp Hải Thuận, Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành

47 Nguyễn Văn Liêm 26A2 Ấp Bắc, Phường 4, MT

48 Phạm Thành Lân 268A Nguyễn Tri Phương, Phường 7, MT

49 Phan Trúc Đào 78 Trần Quốc Tuấn, P5, MT

50 Võ Thị Ngọc Hân 210 Long Hoà A, Đạo Thạnh, MT

51 Lê Thị Kim Chi Lương Phú B, Lương Hoà Lạc, CG

52 Nguyễn Thị Tuyết Mai Ấp Lương Phú B, Lương Hoà Lạc, CG

53 Nguyễn Văn Thảo 71 Lương Phú b, Lương Hoà Lạc, CG

54 Đoàn Thị Phụng Long Hoà A, Đạo Thạnh, MT

55 Lưu Khánh Bình 500 Nguyễn Tri Phương, P7, MT

56 Võ Tấn Quang Ấp Lương Phú B, Lương Hoà Lạc, CG

57 Nguyễn Thị Ngọc Trang Ấp Lương Phú B, Lương Hoà Lạc, CG

58 Lê Thị Hồng 23/4 Lê Thị Hồng Gấm, P4, MT

3 TỔNG CỘNG 58

VII CHỢ GẠO

1 Lê Mộng Tuyền TG An Phú, An Thạnh Thủy, CG 0918817349

2 Lê văn Bon TG Bình Thủy, An Thạnh Thủy, CG 0917387777

3 Nguyễn Thị Thu Vân TG Thạnh Hòa, An Thạnh Thủy, CG 0918831871

1 Trương Ngọc Long 0919321524 / Bình Khương 1, Bình Phục Nhứt, CG

4 Phùng Thanh Phong TG Bình An, Song Bình, CG 0918818730

5 Nguyễn Thị Hường TG Thạnh An, An Thạnh Thủy, CG 0913774987

2 Phùng Thanh Hoàng 01632040481 / Bình An, An Thạnh Thủy, CG

6 Lê Thơm TG Thạnh An, An Thạnh Thủy, CG 0918652166

3 Trương Ngọc Hải 0903133679 / Bình Khương 1, Bình Phục Nhứt, CG

4 Nguyễn Thanh Hải 0909293120 / Bình Long, Bình Ninh, CG



5 Đào Thanh Phú 0918836036 / Thạnh An, An Thạnh Thủy, CG

7 Lê Thị Kim Anh GM+TG Hòa Lợi Tiểu, Bình Ninh, CG 0984443432

6 Nguyễn Văn Phong Xã Bình Ninh, CG

7 Trần Văn Nam Hòa Lợi Tiểu, Bình Ninh, CG

8 Cao Phước Lễ Bình Đông, Thạnh Nhựt, GCT

9 Đỗ Văn Minh Hòa Lợi Tiểu, Bình Ninh, CG

10 Lê Đại Hiệp 01687566487 / Bình Đông, Thạnh Nhựt, GCT

11 Đặng Thị Mỹ Phượng 01215453692 / Bình Long, Bình Ninh, CG

12 Nguyễn Thành Chung Bình Phú, Bình Phục Nhứt, CG

13 Lê Hoàng Tuân 0984707781 / Tân Thạnh, Thạnh Nhựt, GCT

8 Đào Kim Hoàng GM An Khương, An Thạnh Thủy, CG 0909137350

14 Lê Quốc Việt 0909173662 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

15 Nguyễn Quốc Việt 0918349592 / Điền Lợi, Long Bình, CG

16 Lê Hồng Phương 0977387875 / An Phú, An Thạnh Thủy, CG

17 Bùi Thị Kim Châu 0909770926 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

18 Nguyễn Công Danh 0939491469 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

19 Nguyễn Ngọc Thanh Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, CG

20 Nguyễn Văn Đẹp Thạnh Hiệp, An Thạnh Thủy, CG

21 Đinh Văn Quý An Cư, Hòa Định, CG

22 Võ Minh Trí An Cư, Hòa Định, CG

23 Lê Hồng Thanh 0917725529 / An Phú, An Thạnh Thủy, CG

24 Lê Hồng Thái 0975556420 / Thạnh An, An Thạnh Thủy, CG

25 Nguyễn Phát Đạt 0963744257 / Bình Hưng, Bình Phan, CG

26 Nguyễn Thị Mai 01265551261 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

27 Huỳnh Thị Một 0909137350 / Hòa Lợi Tiểu, Bình Ninh, CG

9 Lê Văn Viễn GM Ô 1, khu 2, TT Chợ Gạo, CG 0909441465

(Thừa ủy quyền: 28 Huỳnh Mai 0918912968 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

Nguyễn Văn Trường) 29 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01699045100 / Bình Phú Quới, Đăng Hưng Phước, CG

30 Nguyễn Văn Út 0917215783 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

31 Phạm Nghĩa Hiệp 0919117112 / Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, GCT

32 Nguyễn Thị Bích Trang 01666335944 / Bình Hưng, Bình Phan, CG

33 Dương Thị Lệ Thủy 0918819815 / Ô 1, khu 2 TT. Chợ Gạo, CG

34 Nguyễn Thị Hoa 01673150426 / Bình An, Đăng Hưng Phước, CG



35 Nguyễn Văn Lọ An Khương, An Thạnh Thủy, CG

36 Dương Thị Sàng 0917642653 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

37 Nguyễn Mai Đông Hải 01698327237 / Long Thạnh, Long Bình Điền, CG

38 Trần Thái Hòa 0917603752 / Tân Phú 1, Tân Thuận Bình, CG

39 Trần Thanh Hùng 01268697610 / Thạnh Kiết, An Thạnh Thủy, CG

40 Nguyễn Thị Len 0973313235 / Ô 1, khu 2 TT. Chợ Gạo, CG

10 Nguyễn Văn Tranh GM An Lạc A, Lương Hòa Lạc, CG 0987174899

41 Nguyễn Văn Chính 01206853567 / Ấp 1, Đạo Thạnh, Mỹ Tho

42 Nguyễn Văn Hai 091962234 / Phú Thạnh C, Phú Kiết, CG

43 Lý Nhật Tùng 0917272981 / Phú Thạnh B, Phú Kiết, CG

44 Nguyễn Văn Tơ 0918214820 / Thành phố Mỹ Tho

45 Đỗ Thị Kim Phượng 0914707662 /Lương Phú A, Lương Hòa Lạc, CG

46 Phương Hồng Thái 0982011141 / Lương Phú A, Lương Hòa Lạc, CG

47 Nguyễn Ngọc Thanh 0985918710 / Ngãi Lợi, Thân Cữu Nghĩa, CT

48 Mai Văn Phong 0919180937 / Ấp 1, Thanh Bình, CG

49 Lê Minh Tâm 0166419919 / Lương Phú B, Lương Hòa Lạc, CG

11 Nguyễn Thị Kim Loan GM ấp 6, Mỹ Tịnh An, CG 0913190508

50 Nguyễn Thị Bông 0913632689 / Song Thạnh, Tân Bình Thạnh, CG

51 Nguyễn Thái Phong 0908182040 / An Thị, Mỹ Tịnh An, CG

52 Lê Văn Cảnh 0901456468 / Nhựt Tân, Tân Bình Thạnh, CG

53 Phạm Thanh Trúc 0938801994 / Song Thạnh, Tân Bình Thạnh, CG

54 Nguyễn Văn Mười 0916211420 / An Khương, An Thạnh Thủy, CG

55 Trần Thị Huỳnh Lệ 0919715807 / Thạnh Lợi, Long Bình Điền, CG

56 Nguyễn Văn Chính 0988252178 / An Phú, An Thạnh Thủy, CG

12 Lê Hùng Cường GM Nhựt Tân, Tân Bình Thạnh, CG 0919433229

57 Nguyễn Minh Thao 0979187159 / Tân Phú, Tân Lý, Châu Thành

58 Ngô Minh Lộc 01682790879 / Hòa Bình, Hòa Tịnh, CG

13 Trần Minh Chánh GM Trung Hòa, Trung Hòa, CG 09092622622

59 Huỳnh Hoàng Quốc Ấp Bắc, Vĩnh Bình, Gò Công Tây

60 Nguyễn Hữu Tài Việt Hùng, Long Hòa, TXGC

61 Võ Văn Ngọc Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long

13 TỔNG CỘNG 61

VIII GÒ CÔNG TÂY



1 Phan Tấn Chung GM ấp Thạnh Thới, Đồng Sơn, GCT

1 Đồng Minh Hải Ấp Thạnh Lạc, Đồng Thạnh

2 Nguyễn Đạt Thanh Phong Ấp Bình Phú, Bình Phú

3 Đoàn Văn Cường Ấp Thạnh Lạc, Đồng Thạnh

2 Trương Văn Vui GM Ấp Bình Hòa Đông,  Bình Nhì, GCT 4 Võ văn Nghĩa KP 3, TT.Vĩnh Bình

5 Phạm Thị Ngọc Thủy Thạnh Lạc Đôn,g Thạnh Nhựt

6 Nguyễn Trung Nghĩa Bình Lạc, Đồng Thạnh

7 Phạm Xuân Quang Bình Tây, Thạnh Nhựt

8 Nguyễn Thái Hòa Bình Tây, Thạnh Nhựt

9 Võ Thị Ngọc Hà Khu Phố 3, TT. Vĩnh Bình

10 Võ Phước Thành Thạnh Thới, Vĩnh Hựu

11 Phạm Văn Chí Bình Tây, Thạnh Nhựt

12 Nguyễn Văn Nước Thạnh Thới, Vĩnh Hựu

13 Nguyễn Thị kim Liên Thạnh Hưng, Thạnh Trị

14 Đoàn Văn Thời KP2, Vĩnh Bình

15 Ngô tấn Cương Hưng Hòa, Long Vĩnh

16 Huỳnh Thị Mai KP5, TT. Vĩnh Bình

17 Nguyễn Tấn Tiến Tân Thạnh, Thạnh Nhựt

18 Nguyễn Thái Hùng Bình Tây, Thạnh Nhựt

19 Nguyễn Văn Đực KP6, TT. Vĩnh Bình

20 Võ Văn Lâm KP3, TT. Vĩnh Bình

21 Trần Ngọc Tấn Phát KP1, TT.  Vĩnh Bình

22 Hà Văn Trực KP1, TT. Vĩnh Bình

23 Nguyễn Văn Sơn Bình Tây, Thạnh Nhựt

24 Dương Hồng Phương Bình Hòa Đông, Bình Nhì

25 Nguyễn Thanh Phong Bình Hòa Đông, Bình Nhì

26 Nguyễn Minh Hồng Bình Tây, Thạnh Nhựt

27 Đặng Minh Trưng KP1, TT. Vĩnh Bình

3 Nguyễn Thị Thệ GM Ấp Hòa Phú, Long Bình, GCT

(Nguyễn Chí Hòa) 28 Nguyễn Phong Phú Hòa Phú, Long Bình

29 Trần Thị Tư Thời Hòa, Long Bình

30 Nguyễn Văn Sang Khuương Ninh, Long Bình

31 Nguyễn Thanh Hải Hòa Phú, Long Bình

32 Phạm Thị Thu Hằng Hòa Phú, Long Bình

33 Trương Thanh Tâm An Ninh, Vĩnh Hựu



34 Nguyễn Văn Út Hòa Phú, Long Bình

35 Nguyễn Phước Bình Hòa Phú, Long Bình

4 Huỳnh Thanh phong TG Ấp Bình Tây, Thạnh Nhựt, GCT 36 Lê Minh Hồng Bình Tây, Thạnh Nhựt

5 Đỗ Ngọc Hồ TG Ấp Bình Tây, Thạnh Nhựt, GCT

37 Đỗ Nhật Trường Bình Tây, Thạnh Nhựt

38 Nguyễn Văn Dũng Bình Trung, Thạnh Nhựt

39 Đoàn Thanh Hoàng Bình Tây, Thạnh Nhựt

40 Hồ Hoàng Sơn Bình Tây, Thạnh Nhựt

41 Phan Thanh Sang Long Thới, Long Bình

6 Lê Văn Chung Út TG Ấp Bình Tây, Thạnh Nhựt, GCT

42 Trần Văn Duy Ẩn Bình Đông Trung, Bình Nhì

43 Bùi Thiện Quân Bình Tây, Thạnh Nhựt

44 Đoàn Văn Hùng Bình Đông Trung, Bình Nhì

7 Nguyễn Văn Truyền TG KP5, TT Vĩnh Bình, GCT

7 TỔNG CỘNG 44

IX TX. GÒ CÔNG

1 Nguyễn Thượng Thông GM KP 2, Phường 5, TXGC 913754385

1 Võ Minh Phụng 0987382311    Long Bình, Gò Công Tây

2 Lê Thị Mỹ Lan                            Thạnh Trị, Gò Công Tây

3 Trần Văn Ty                            KP1, Phường 4, TXGC

4 Phan Thanh Sang 01684476273  Long Bình, Gò Công Tây

5 Trần Công Nghĩa 0932120206,   Tân Trung, TXGC

6 Võ Văn Trị 01663320686, KP5 Phường 2, TXGC

7 Nguyễn Văn Tèo 0977646154,   TT Tân Hòa, Gò Công Đông

8 Trần Văn Hải 0917261980     KP5, Phường 2, TXGC

9 Đỗ Hoàng Sơn 0918652317     Ấp 2, Bình Xuân, TXGC

1 TỔNG CỘNG 9

X GÒ CÔNG ĐÔNG

1 Nguyễn Phú Quan GM Ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước Đt: 0933623729

1 Trần Thị Chính Đt: 0975470493; Ấp Chợ, xã Kiểng Phước

2 Trần Thị Hương Đt: 0902932786; Ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước

2 Huỳnh Văn Út GM Ấp Dương Quới, xã Phước Trung

3 Hồ Văn Hùng Đt: 0916238841; Ấp Bắc 2, xã Tân Điền

4 Võ Văn Chỉ Đt: 0913171126; Ấp Ruộng Cạn, xã Bình Nghị 

5 Lê Quốc Vũ Đt: 0939583183; KP Hòa Thơm II, TT Tân Hòa



6 Võ Văn Mười Đt: 0913603169; Ấp Xóm Gò, xã Tăng Hòa

7 Nguyễn Thanh Sang Đt: 0914142890; Ấp Tân Xuận, xã Phước Trung

3 Nguyễn Văn Tợn GM Ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung Đt: 0937218973

8 Nguyễn Thành Nghĩa Đt: 0913930935; KP Xóm Gò, TT Tân Hòa

3 TỔNG CỘNG 8

XI TÂN PHÚ ĐÔNG

1 Ngô Thanh Hải GM Tân Bình - Tân Thới - TPĐ

1 Ngô Thị Thùy Dung Tân Bình - Tân Thới - TPĐ

2 Lê Thị Huỳnh Nga Tân Hiệp - Tân Thới - TPĐ

3 Lê Thị Kim Phượng Tân Hiệp - Tân Thới - TPĐ

4 Nguyễn Văn Hùng Tân Ninh - Tân Phú - TPĐ

5 Trần Văn Biết Tân Bình - Tân Thới - TPĐ

6 Trần Văn Bình Tân Thạnh - Tân Phú - TPĐ

7 Phan Thị Hoa Tân Phú - Tân Thới - TPĐ

8 Nguyễn Văn Bì Tân Hương - Tân Thới - TPĐ

9 Nguyễn Văn Thà Tân Hương - Tân Thới - TPĐ

2 Nguyễn Văn Bình GM Cả Thu 1 -  Phú Thạnh - TPĐ

10 Trương Văn Quốc Tân Phú - Phú Thạnh - TPĐ

11 Nguyễn Văn Hùng Cả Thu 1 -  Phú Thạnh - TPĐ

12 Hồ Văn Lem Cả Thu 1 -  Phú Thạnh - TPĐ

13 Nguyễn Văn Điệp Bà Từ - Phú Tân - TPĐ

14 Nguyễn Văn Út Tân Xuân - Tân Phú - TPĐ

15 Lưu Thị Dung Lý Quàn 2 - Phú Đông - TPĐ

16 Nguyễn Thị Lẹ Lý Quàn 2 - Phú Đông - TPĐ

17 Nguyễn Văn Tỷ Tân Thạnh - Tân Phú - TPĐ

18 Nguyễn Văn Siên Phú Hữu - Phú Tân - TPĐ

19 Nguyễn Văn Hoàng Cả Thu 2 - Phú Thạnh - TPĐ

2 TỔNG CỘNG 19

58 TỔNG CỘNG 364

Ghi chú: CSGM: Cơ sở giết mổ

CSTG: Cơ sở thu gom (điểm trung chuyển)


